
Trường  HTĐT
Năm 
TN

Ngành Xếp loại

1
DT.2025.
2024.371

Đặng Hoàng  An 31/10/2000 Nam Kinh Đại học Mở Hà Nội Từ xa 2024 Luật Khá Không ưu tiên Miễn thi IELTS (4.0 trở lên)

2
DT.2025.
2024.359

Hoàng Châu Anh 09/10/2002 Nữ Kinh
Đại học Văn Hoá Hà 
Nội

Chính 
quy

2024 Luật Khá Miễn thi Bậc 3/6

3
DT.2025.
2024.471

Hoàng Lâm  Anh 29/12/2002 Nữ Tày
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Luật Khá

 Người dân tộc thiểu số có 
hộ khẩu thường trú từ 2 năm 
trở lên ở địa phương được 
quy định là Khu vực 1

Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

4
DT.2025.
2024.182

Nguyễn Thị Mai Anh 27/07/1999 Nữ Kinh
Trường Đại học Kinh 
doanh và Công nghệ 
Hà Nội

Chính 
quy

2023 Luật Kinh tế Xuất sắc Tiếng Anh

5
DT.2025.
2024.180

Nguyễn Thị Thuỳ Anh 20/09/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Luật Giỏi Miễn thi Bậc 4/6

6
DT.2025.
2024.338

Thái Quỳnh Anh 20/03/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Luật Khá Không ưu tiên Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

7
DT.2025.
2024.213

Nguyễn Thị Kỳ Duyên 08/09/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Ngành Luật Khá Không ưu tiên Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

8
DT.2025.
2024.188

Nguyễn Hương Giang 17/01/2003 Nữ Kinh
Học viện Phụ nữ Việt 
Nam

Chính 
quy

2025 Luật Dân sự Khá Tiếng Anh

9
DT.2025.
2024.246

Nguyễn Thanh Hà 25/06/1993 Nữ Kinh Đại học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2015
Luật thương 
mại quốc tế

Giỏi Tiếng Anh

10
DT.2025.
2024.322

Nguyễn Vũ Thanh Hà 06/01/1999 Nữ Kinh
Trường Đại Học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2021
Luật thương 
mại quốc tế

Khá Tiếng Anh

Tiếng Anh Lý do miễn thi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển (Đợt tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2025)

Ngành dự tuyển NV1: Luật

Đại học
Ưu tiên

Số 
TT

Họ tên Ngày sinh
Giới 
tính

Dân 
tộc

Mã hồ sơ

Thí sinh kiểm tra các thông tin dự tuyển, đặc biệt là các thông tin về ưu tiên, miễn thi/phải thi ngoại ngữ
Trong trường hợp cần điều chỉnh, thí sinh phản hồi tới địa chỉ email: daotaosaudaihoc@hlu.edu.vn hoặc số hotline: 096.4610220



Trường  HTĐT
Năm 
TN

Ngành Xếp loại
Tiếng Anh Lý do miễn thi

Đại học
Ưu tiên

Số 
TT

Họ tên Ngày sinh
Giới 
tính

Dân 
tộc

Mã hồ sơ

11
DT.2025.
2024.101

Nguyễn Lưu Hằng 22/02/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Luật Khá Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

12
DT.2025.
2024.132

Phạm Ngô Thanh  
Hằng 

04/11/2000 Nữ Kinh
Đại học Lao động xã 
hội 

Chính 
quy

2022 Luật kinh tế Khá Tiếng Anh

13
DT.2025.
2024.352

Vũ Thu Hằng 02/10/2000 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2022 Luật Khá Tiếng Anh

14
DT.2025.
2024.007

Nguyễn Phi Hùng 06/08/2002 Nam Kinh Đại học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2024 Luật học Xuất sắc Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

15
DT.2025.
2024.396

Nguyễn Trọng Hùng 27/09/2002 Nam Kinh Học viện Tòa án
Chính 
quy

2024 Luật Khá Không ưu tiên Miễn thi Bậc 4/6

16
DT.2025.
2024.533

Cao Thị Thu Hương 02/04/1996 Nữ Kinh Đại học Vinh
Chính 
quy

2018 Luật Kinh tế Khá Tiếng Anh

17
DT.2025.
2024.349

Lê Thanh Huyền 30/04/1997 Nữ Kinh Đại học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2019 Luật Khá

Người có thời gian công tác 
liên tục từ 2 năm trở lên 
(tính đến ngày hết hạn nộp 
hồ sơ đăng ký dự thi) tại các 
địa phương được quy định 
là Khu vực 1

Tiếng Anh

18
DT.2025.
2024.484

NGUYỄN THỊ 
DƯƠNG HUYỀN

26/09/2001 Nữ Kinh
Trường Đại học Văn 
Hoá Hà Nội

Chính 
quy

2023 Luật Giỏi Không ưu tiên Tiếng Anh

19
DT.2025.
2024.516

Nguyễn Thị Ngọc  
Khánh

12/12/2001 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2023 Luật Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

20
DT.2025.
2024.323

 Mầu Thuỳ Lam 21/03/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Thành phố Hồ Chí 
Minh

Chính 
quy

2024
Luật Chất 
lượng cao

Khá

Thí sinh tốt nghiệp chương 
trình đào tạo chất lượng cao 
các ngành luật của các cơ sở 
đào tạo được Bộ Giáo dục 
và Đào tạo cho phép

Tiếng Anh

21
DT.2025.
2024.143

Nông Thị  Lệ 04/01/1993 Nữ Tày Đại học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2015 Luật Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên ngành sư phạm 
tiếng nước ngoài/ngôn ngữ 
nước ngoài;



Trường  HTĐT
Năm 
TN

Ngành Xếp loại
Tiếng Anh Lý do miễn thi

Đại học
Ưu tiên

Số 
TT

Họ tên Ngày sinh
Giới 
tính

Dân 
tộc

Mã hồ sơ

22
DT.2025.
2024.226

Nguyễn Phương  Linh 21/07/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Luật Khá Không ưu tiên Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

23
DT.2025.
2024.233

Nguyễn Thị Hà Linh 14/12/2001 Nữ Kinh Đại học Luật Hà Nội 
Chính 
quy

2023
Luật 
Thương mại 
quốc tế

Khá Miễn thi Bậc 3/6

24
DT.2025.
2024.443

Nguyễn Thục  Linh 01/05/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024
Nghành 
Luật

Khá Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

25
DT.2025.
2024.217

Nguyễn Vi  Linh 24/07/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024
Ngành Luật 
Chất lượng 
cao

Xuất sắc

Thí sinh tốt nghiệp chương 
trình đào tạo chất lượng cao 
các ngành luật của các cơ sở 
đào tạo được Bộ Giáo dục 
và Đào tạo cho phép

Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

26
DT.2025.
2024.336

Phạm Khánh Linh 10/08/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Luật Khá Không ưu tiên Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

27
DT.2025.
2024.434

Phạm Thị Nhật Linh 30/06/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Ngành Luật Khá Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

28
DT.2025.
2024.190

Vũ Trang Linh 12/07/2003 Nữ Kinh
Trường Đại học Thủ 
đô Hà Nội

Chính 
quy

2025 Luật Xuất sắc Miễn thi Bậc 4/6

29
DT.2025.
2024.444

Trần Đức Mạnh 29/11/2002 Nam Kinh
Đại học luật, Đại học 
Huế

Chính 
quy

2024 Luật Khá Tiếng Anh

30
DT.2025.
2024.314

Nguyễn Hải Nam 06/09/2000 Nam Kinh Đại học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2023 Luật Khá Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

31
DT.2025.
2024.126

Nguyễn Thị Phương 
Nga

12/11/2001 Nữ
Mườn
g

Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2023
Luật Kinh 
Tế

Khá

 Người dân tộc thiểu số có 
hộ khẩu thường trú từ 2 năm 
trở lên ở địa phương được 
quy định là Khu vực 1

Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm



Trường  HTĐT
Năm 
TN

Ngành Xếp loại
Tiếng Anh Lý do miễn thi

Đại học
Ưu tiên

Số 
TT

Họ tên Ngày sinh
Giới 
tính

Dân 
tộc

Mã hồ sơ

32
DT.2025.
2024.175

Đào Phương Ngân 13/01/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Văn 
Hoá Hà Nội

Chính 
quy

2024 Luật Khá Miễn thi Bậc 3/6

33
DT.2025.
2024.169

Mai Thị Thùy  Nhung 29/01/2002 Nữ Kinh
Đại học Văn Hoá Hà 
Nội

Chính 
quy

2024 Luật Khá Miễn thi Bậc 3/6

34
DT.2025.
2024.189

Vũ Thị Tuyết  Nhung 01/10/2000 Nữ Kinh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
LUẬT HÀ NỘI

Chính 
quy

2022 Luật Khá Tiếng Anh

35
DT.2025.
2024.144

Trịnh Thị Kiều Oanh 16/09/2002 Nữ Kinh Đại học Mở Hà Nội
Chính 
quy

2024 Luật Khá Miễn thi Aptis ESOL

36
DT.2025.
2024.299

NGUYỄN NHƯ PHÚ 28/05/1984 Nam Kinh Đại học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2016 Luật Khá

Thí sinh được đào tạo bậc 
đại học trở lên ở nước ngoài 
theo phương thức đào tạo 
toàn thời gian mà ngôn ngữ 
SD trong đào tạo hoàn toàn 
bằng tiếng Anh

Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên mà chương trình 
được thực hiện chủ yếu 
bằng ngôn ngữ nước ngoài

37
DT.2025.
2024.378

Nguyễn Lê Hoài 
Phương

13/10/1998 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2020

Luật 
chương 
trình chất 
lượng cao

Giỏi

Thí sinh tốt nghiệp chương 
trình đào tạo chất lượng cao 
các ngành luật của các cơ sở 
đào tạo được Bộ Giáo dục 
và Đào tạo cho phép

Tiếng Anh

38
DT.2025.
2024.536

Vũ Thu  Phương 22/04/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội 

Chính 
quy

2024
Luật Chất 
lượng cao

Giỏi

Thí sinh tốt nghiệp chương 
trình đào tạo chất lượng cao 
các ngành luật của các cơ sở 
đào tạo được Bộ Giáo dục 
và Đào tạo cho phép

Miễn thi IELTS (4.0 trở lên)

39
DT.2025.
2024.361

Bùi Diễm Quỳnh 05/07/2001 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2023 Luật kinh tế Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

40
DT.2025.
2024.542

Đoàn Diễm  Quỳnh 15/09/2002 Nữ Kinh
Học viện Thanh thiếu 
niên Việt Nam

Chính 
quy

2024 Luật Giỏi Tiếng Anh

41
DT.2025.
2024.310

Trần Thị Như  Quỳnh 01/06/2003 Nữ Kinh
Trường Đại học Văn 
hoá Hà Nội

Chính 
quy

2025 Luật Giỏi Tiếng Anh

42
DT.2025.
2024.297

Hoàng Anh Thái 23/12/2002 Nam Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Luật Kinh tế Khá Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm



Trường  HTĐT
Năm 
TN

Ngành Xếp loại
Tiếng Anh Lý do miễn thi

Đại học
Ưu tiên

Số 
TT

Họ tên Ngày sinh
Giới 
tính

Dân 
tộc

Mã hồ sơ

43
DT.2025.
2024.402

Đinh Thị Thanh 11/05/2000 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2022 Ngành Luật Giỏi Tiếng Anh

44
DT.2025.
2024.408

Ngô Ánh Thơ 15/12/2000 Nữ Kinh
Đại học Lao động - Xã 
hội

Chính 
quy

2022 Luật kinh tế Khá Tiếng Anh

45
DT.2025.
2024.133

Hà Thanh Trang 18/11/2001 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2023 Ngành Luật Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

46
DT.2025.
2024.128

Ngọc Thị Thùy Trang 19/04/1994 Nữ Tày
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2016 Luật Khá

 Người dân tộc thiểu số có 
hộ khẩu thường trú từ 2 năm 
trở lên ở địa phương được 
quy định là Khu vực 
1,Người có thời gian công 
tác liên tục từ 2 năm trở lên 
(tính đến ngày hết hạn nộp 
hồ sơ đăng ký dự thi) tại các 
địa phương được quy định 
là Khu vực 1

Tiếng Anh

47
DT.2025.
2024.342

Nguyễn Thị Huyền  
Trang

15/06/2000 Nữ Kinh
Trường Đại học kinh 
tế và quản trị kinh 
doanh Thái Nguyên

Chính 
quy

2022 Luật kinh tế Xuất sắc Tiếng Anh

48
DT.2025.
2024.466

Nguyễn Thị Minh 
Trang

08/09/1998 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2021 Luật Khá Tiếng Anh

49
DT.2025.
2024.521

Phạm Kiều  Trang 05/04/2002 Nữ Kinh
Học viện Chính sách 
và Phát triển

Chính 
quy

2024 Luật Kinh tế Xuất sắc Miễn thi Bậc 3/6

50
DT.2025.
2024.462

VƯƠNG THỊ HUYỀN 
TRANG

24/04/1992 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2014 Luật Khá Không ưu tiên Tiếng Anh

51
DT.2025.
2024.274

Nguyễn Hải  Tùng 13/05/2001 Nam Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Luật Khá Không ưu tiên Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

52
DT.2025.
2024.448

NGUYỄN THỊ 
TUYẾT

03/03/1991 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2013 Luật Giỏi Miễn thi Bậc 4/6

53
DT.2025.
2024.556

Đặng Thị Vân 20/10/1975 Nữ Kinh Đại học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2023 Ngành Luật Giỏi Miễn thi Bậc 5/6



Trường  HTĐT
Năm 
TN

Ngành Xếp loại
Tiếng Anh Lý do miễn thi

Đại học
Ưu tiên

Số 
TT

Họ tên Ngày sinh
Giới 
tính

Dân 
tộc

Mã hồ sơ

54
DT.2025.
2024.115

Đới đăng Vinh 17/01/1989 Nam Kinh Đại học luật hà nội

Vừa 
học vừa 
làm 
(Tại 
chức)

2024 Luật Giỏi Tiếng Anh

55
DT.2025.
2024.070

Hà Hải Yến 13/07/2001 Nữ Kinh
Trường Đại học Mở 
Hà Nội

Chính 
quy

2023 Luật Khá Tiếng Anh



Trường  HTĐT
Năm 
TN

Ngành Xếp loại

1
DT.2025.
2024.479

Bùi Thị Phương Anh 14/07/2000 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Quốc gia Matxcova 
mang tên Kutafin

Chính 
quy

2024 Luật học Không ưu tiên Miễn thi
Bằng Đại học sư phạm Quốc 
gia Matxcova

2
DT.2025.
2024.344

Đỗ Thị Trâm Anh 13/03/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Luật Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

3
DT.2025.
2024.405

Nguyễn Tài Đức Anh 24/06/2002 Nam Kinh
Học viện Hành chính 
quốc gia

Chính 
quy

2024 Luật Khá Tiếng Anh

4
DT.2025.
2024.146

Trần Văn  Cường 13/09/2002 Nam Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội 

Chính 
quy

2024 Luật Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

5
DT.2025.
2024.079

Quách Đình Duy 05/07/1996 Nam
Mườn
g

Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2018 Ngành Luật Khá
Thí sinh có chứng chỉ tiếng 
Anh quốc tế

Miễn thi Aptis ESOL

6
DT.2025.
2024.545

DƯƠNG THỊ THU 
HƯƠNG

06/07/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Luật Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

7
DT.2025.
2024.186

Nguyễn Hoàng Lan 22/03/2002 Nữ Kinh Học viện Ngân hàng
Chính 
quy

2024 Luật kinh tế Khá Miễn thi Bậc 4/6

8
DT.2025.
2024.315

Nguyễn Quang Minh 04/09/1999 Nam Kinh
Trường Đại học Kinh 
Doanh và Công Nghệ 
Hà Nội

Chính 
quy

2022
Luật Kinh 
Tế

Khá Tiếng Anh

Tiếng Anh Lý do miễn thi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển (Đợt tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2025)

Ngành dự tuyển NV1: Luật hiến pháp và luật Hành chính

Đại học
Ưu tiên

Số 
TT

Họ tên Ngày sinh
Giới 
tính

Dân 
tộc

Mã hồ sơ

Thí sinh kiểm tra các thông tin dự tuyển, đặc biệt là các thông tin về ưu tiên, miễn thi/phải thi ngoại ngữ
Trong trường hợp cần điều chỉnh, thí sinh phản hồi tới địa chỉ email: daotaosaudaihoc@hlu.edu.vn hoặc số hotline: 096.4610220



Trường  HTĐT
Năm 
TN

Ngành Xếp loại
Tiếng Anh Lý do miễn thi

Đại học
Ưu tiên

Số 
TT

Họ tên Ngày sinh
Giới 
tính

Dân 
tộc

Mã hồ sơ

9
DT.2025.
2024.289

Trần Thị Kim  Ngân 26/02/2001 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật - 
Đại học Huế

Chính 
quy

2023 Luật Kinh tế Xuất sắc Miễn thi Bậc 3/6

10
DT.2025.
2024.249

Lê Thị  Phương 10/11/1988 Nữ Kinh Đại học mở Hà Nội
Chính 
quy

2020 Luật Khá

Con đẻ của người hoạt động 
kháng chiến bị nhiễm chất 
độc hóa học,Người có thời 
gian công tác liên tục từ 2 
năm trở lên (tính đến ngày 
hết hạn nộp hồ sơ đăng ký 
dự thi) tại các địa phương 
được quy định là Khu vực 1

Tiếng Anh

11
DT.2025.
2024.525

Trần Trung Sơn 25/06/2002 Nam Kinh Trường Đại học Vinh
Chính 
quy

2024 Luật học Khá Tiếng Anh

12
DT.2025.
2024.110

Nguyễn Việt Thắng 21/08/1998 Nam Kinh Học viện Tòa án
Chính 
quy

2020 Luật Khá Tiếng Anh

13
DT.2025.
2024.257

Nguyễn Hữu Tuấn  
Thành

16/02/2001 Nam Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2023 Luật Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

14
DT.2025.
2024.540

Nguyễn Dương Diệu  
Thuý

08/07/1997 Nữ Kinh
Đại học tổng hợp hữu 
nghị các dân tộc Nga

Chính 
quy

2020 Luật học Miễn thi Bậc 3/6

15
DT.2025.
2024.125

Nguyễn Thu Trang 23/08/2003 Nữ Kinh
Học viện Phụ nữ Việt 
nam

Chính 
quy

2025 Luật Kinh tế Giỏi Tiếng Anh



Trường  HTĐT
Năm 
TN

Ngành Xếp loại

1
DT.2025.
2024.081

Bùi Thị Lan Anh 13/06/2003 Nữ Kinh
Học viện Phụ nữ Việt 
Nam

Chính 
quy

2025 Luật Giỏi Không ưu tiên Tiếng Anh

2
DT.2025.
2024.493

ĐỖ THỊ HUỆ ANH 04/02/2000 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2022 Luật Kinh tế Giỏi Không ưu tiên Tiếng Anh

3
DT.2025.
2024.390

LÊ THỊ VÂN ANH 05/11/2003 Nữ Kinh
Trường Đại học Thủ 
đô Hà Nội

Chính 
quy

2025 Luật Xuất sắc Tiếng Anh

4
DT.2025.
2024.291

LÊ THUÝ LAN ANH 11/05/1985 Nữ Kinh Đại Học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2020 Ngành Luật Giỏi Miễn thi Cử nhân Tiếng Anh sư phạm

5
DT.2025.
2024.475

Nguyễn Phương Anh 20/11/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội 

Chính 
quy

2024 Luật Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

6
DT.2025.
2024.072

Nguyễn Thị Lan Anh 01/05/1984 Nữ Kinh Đại học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2023 Luật Khá Tiếng Anh

7
DT.2025.
2024.501

Đào Thị Bích 15/10/1989 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội 

Chính 
quy

2012 Luật Khá Tiếng Anh

8
DT.2025.
2024.135

Nguyễn Thị Phương  
Bình

15/10/2002 Nữ Kinh
Học Viện Chính Sách 
và Phát Triển

Chính 
quy

2024 Luật kinh tế Giỏi Miễn thi Bậc 3/6

9
DT.2025.
2024.252

Vũ Minh Châu 18/04/2001 Nữ Kinh Đại học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2023 Luật Kinh tế Khá Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

10
DT.2025.
2024.544

Nguyễn Thị Bích Chi 03/05/1985 Nữ Kinh Trường Đại học Vinh

Vừa 
học vừa 
làm 
(Tại 
chức)

2022 Luật Khá
Thí sinh có chứng chỉ tiếng 
Anh quốc tế

Miễn thi Aptis ESOL

Tiếng Anh Lý do miễn thi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển (Đợt tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2025)

Ngành dự tuyển NV1: Luật dân sự và tố tụng dân sự

Đại học
Ưu tiên

Số 
TT

Họ tên Ngày sinh
Giới 
tính

Dân 
tộc

Mã hồ sơ

Thí sinh kiểm tra các thông tin dự tuyển, đặc biệt là các thông tin về ưu tiên, miễn thi/phải thi ngoại ngữ
Trong trường hợp cần điều chỉnh, thí sinh phản hồi tới địa chỉ email: daotaosaudaihoc@hlu.edu.vn hoặc số hotline: 096.4610220



Trường  HTĐT
Năm 
TN

Ngành Xếp loại
Tiếng Anh Lý do miễn thi

Đại học
Ưu tiên

Số 
TT

Họ tên Ngày sinh
Giới 
tính

Dân 
tộc

Mã hồ sơ

11
DT.2025.
2024.321

Đặng Xuân Chính 18/02/2001 Nam Kinh
Trường Đại học luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2023 Luật kinh tế Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

12
DT.2025.
2024.162

Đỗ Đức  Chính 26/12/2001 Nam Kinh
Trường đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2023 Luật Khá
Thí sinh có chứng chỉ tiếng 
Anh quốc tế

Miễn thi IELTS (4.0 trở lên)

13
DT.2025.
2024.276

Đào Khánh Đan 02/09/2003 Nữ Kinh
Học viện Phụ nữ Việt 
Nam

Chính 
quy

2025 Luật Khá Tiếng Anh

14
DT.2025.
2024.511

NGUYỄN THỊ CẨM 
ĐĂNG

16/11/2001 Nữ Kinh Học viện Tòa án
Chính 
quy

2023 Luật Khá
Thí sinh có chứng chỉ tiếng 
Anh quốc tế

Miễn thi IELTS (4.0 trở lên)

15
DT.2025.
2024.235

Hà Quốc Đạt 12/09/2001 Nam Kinh Học viện Toà án
Chính 
quy

2023 Luật Khá Không ưu tiên Miễn thi IELTS (4.0 trở lên)

16
DT.2025.
2024.505

Hoàng Phương Dung 20/05/1997 Nữ Kinh
Khoa Luật - Đại học 
Quốc gia Hà Nội

Chính 
quy

2019 Luật học Khá Tiếng Anh

17
DT.2025.
2024.453

Mai Thùy Dung 25/06/1993 Nữ Kinh Đại học Công Đoàn
Chính 
quy

2015 Luật học Khá Không ưu tiên Tiếng Anh

18
DT.2025.
2024.120

Nguyễn Phan Phương  
Dung

01/06/2002 Nữ Kinh Học viện Toà án
Chính 
quy

2024 Luật Khá Tiếng Anh

19
DT.2025.
2024.553

Tạ Thị Dung 21/08/1988 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2011 Luật
Trung 
bình khá

Tiếng Anh

20
DT.2025.
2024.004

Nguyễn Ngọc Thùy 
Dương

10/01/1990 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2018 Luật Khá Không ưu tiên Tiếng Anh

21
DT.2025.
2024.300

LÒ HƯƠNG GIANG 22/10/2000 Nữ Thái
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2023 Luật Khá

 Người dân tộc thiểu số có 
hộ khẩu thường trú từ 2 năm 
trở lên ở địa phương được 
quy định là Khu vực 1

Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

22
DT.2025.
2024.168

Nguyễn Hương  Giang 12/07/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Luật Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

23
DT.2025.
2024.433

Phạm Ngọc Ngân Hà 13/01/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Công 
đoàn

Chính 
quy

2024 Luật Giỏi Tiếng Anh

24
DT.2025.
2024.212

Kiều Thị Thanh  Hải 23/06/2003 Nữ Kinh
Trường Đại học Mở 
Hà Nội

Chính 
quy

2025
Luật Kinh 
Tế

Giỏi Tiếng Anh

25
DT.2025.
2024.333

Lê Văn Hải 06/02/1990 Nam Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2021 Luật Kinh tế Giỏi Không ưu tiên Tiếng Anh



Trường  HTĐT
Năm 
TN

Ngành Xếp loại
Tiếng Anh Lý do miễn thi

Đại học
Ưu tiên

Số 
TT

Họ tên Ngày sinh
Giới 
tính

Dân 
tộc

Mã hồ sơ

26
DT.2025.
2024.404

Lê Minh Hằng 18/09/1992 Nữ Nùng
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2015 Luật Khá Tiếng Anh

27
DT.2025.
2024.431

LÝ THUÝ HẰNG 11/04/2000 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Luật Khá Miễn thi Bậc 5/6

28
DT.2025.
2024.150

Nguyễn Thị Hiền 18/11/1985 Nữ Kinh Đại học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2023 Luật Khá Không ưu tiên Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên ngành sư phạm 
tiếng nước ngoài/ngôn ngữ 
nước ngoài;

29
DT.2025.
2024.416

Phương  Hiếu 11/04/1984 Nam Kinh
Trường Đại học luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2015 Luật
Trung 
bình

Tiếng Anh

30
DT.2025.
2024.399

Nguyễn Đức Hoàn 17/03/1983 Nam Kinh
Khoa Luật - Đại Học 
Quốc Gia Hà Nội

Vừa 
học vừa 
làm 
(Tại 
chức)

2011 luật học
Trung 
bình khá

Tiếng Anh

31
DT.2025.
2024.272

NGUYỄN THỊ HỒNG 02/01/2001 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2023 Luật Kinh tế Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

32
DT.2025.
2024.491

Triệu Thu  Hương 19/06/1990 Nữ Kinh
Trường đại học Mở 
Hà Nội

Từ xa 2019 Luật kinh tế
Trung 
bình

Tiếng Anh

33
DT.2025.
2024.027

Vũ Minh  Hường 14/09/1997 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội 

Chính 
quy

2023 Luật Khá Miễn thi Bậc 4/6

34
DT.2025.
2024.181

Ngô Xuân Huy 18/12/1987 Nam Kinh Đại học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2009
Luật Hình 
Sự

Trung 
bình khá

Tiếng Anh

35
DT.2025.
2024.256

Vũ Khánh  Huyền 16/11/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Luật Giỏi Miễn thi Aptis ESOL

36
DT.2025.
2024.370

Nguyễn Thị Lân 13/12/1985 Nữ Kinh Đại học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2007 Luật
Trung 
bình khá

Tiếng Anh

37
DT.2025.
2024.098

Nguyễn Lưu Quỳnh  
Liên

30/07/1995 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2019 Luật Khá Tiếng Anh

38
DT.2025.
2024.211

Nguyễn Thị  Liên 25/07/1981 Nữ Kinh
Trường ĐH Luật Hà 
Nội

Chính 
quy

2022 Luật Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên ngành sư phạm 
tiếng nước ngoài/ngôn ngữ 
nước ngoài;

39
DT.2025.
2024.510

Vũ Thị  Liên 19/07/1997 Nữ Kinh
Khoa Luật - Đại học 
Quốc gia Hà Nội

Chính 
quy

2019 Luật học Khá Tiếng Anh



Trường  HTĐT
Năm 
TN

Ngành Xếp loại
Tiếng Anh Lý do miễn thi

Đại học
Ưu tiên

Số 
TT

Họ tên Ngày sinh
Giới 
tính

Dân 
tộc

Mã hồ sơ

40
DT.2025.
2024.327

Mai Phương Linh 24/09/1989 Nữ Kinh Đại học Luật Hà Nội

Vừa 
học vừa 
làm 
(Tại 
chức)

2017 Luật
Trung 
bình khá

Tiếng Anh

41
DT.2025.
2024.457

Nguyễn Thùy Linh 11/10/2001 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Luật Khá Không ưu tiên Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

42
DT.2025.
2024.078

Nguyễn Trần Diệu Linh 09/06/1994 Nữ
Cao 
Lan

Đại học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2017 Luật Khá Tiếng Anh

43
DT.2025.
2024.311

Phạm Khánh Linh 03/01/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Ngành Luật Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

44
DT.2025.
2024.441

Phương Nhật Khánh 
Linh

24/05/2002 Nữ Kinh
Học viện Thanh thiếu 
niên Việt Nam

Chính 
quy

2024 Luật
Trung 
bình

Tiếng Anh

45
DT.2025.
2024.469

Vũ Hà  Linh 18/09/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024
Luật 
Thương mại 
quốc tế

Khá Miễn thi Bậc 4/6

46
DT.2025.
2024.353

Vũ Hoàng Nhật Linh 14/12/1999 Nữ Kinh
Trường Đại học Kinh 
tế quốc dân

Chính 
quy

2021 Luật Khá Miễn thi Aptis ESOL

47
DT.2025.
2024.382

Hoàng Hải  Long 01/06/2002 Nam Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Luật Khá Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

48
DT.2025.
2024.411

Nguyễn Thành Luân 18/10/1984 Nam Kinh Đại học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2006 Luật dân sự
Trung 
bình khá

Không ưu tiên Tiếng Anh

49
DT.2025.
2024.083

Nguyễn Thị Lựu 28/02/1985 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2023 Luật kinh tế Giỏi Tiếng Anh

50
DT.2025.
2024.265

Hoàng Phương Mai 12/04/1996 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2018 Luật Khá Tiếng Anh

51
DT.2025.
2024.208

Lương Lệ  Mai 12/06/1996 Nữ Kinh
Trường Đại học Liên 
bang Viễn Đông

Nước 
ngoài

2021 Luật học Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên mà chương trình 
được thực hiện chủ yếu 
bằng ngôn ngữ nước ngoài



Trường  HTĐT
Năm 
TN

Ngành Xếp loại
Tiếng Anh Lý do miễn thi

Đại học
Ưu tiên

Số 
TT

Họ tên Ngày sinh
Giới 
tính

Dân 
tộc

Mã hồ sơ

52
DT.2025.
2024.463

MÔNG ĐỨC MẠNH 28/10/1991 Nam Tày
Trường đại học khoa 
học Đại học Thái 
Nguyên

Liên 
thông

2019 Luật Khá Tiếng Anh

53
DT.2025.
2024.187

Nguyễn Trà  My 02/09/2000 Nữ Kinh
Trường Đại học Mở 
Hà Nội

Chính 
quy

2022
Luật Quốc 
tế

Khá Tiếng Anh

54
DT.2025.
2024.458

Trần Tú Mỹ 10/10/1997 Nữ Kinh Đại học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2021 Ngành Luật Khá Miễn thi Bậc 5/6

55
DT.2025.
2024.547

Hoàng Tuấn  Nam 13/06/2001 Nam Kinh Đại học Công đoàn
Chính 
quy

2023 Luật Khá Miễn thi Bậc 3/6

56
DT.2025.
2024.277

Nguyễn Phương  Nam 29/07/2002 Nam Kinh Đại học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2024 Ngành Luật Khá Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

57
DT.2025.
2024.410

Nguyễn Tiến Nam 05/04/1984 Nam Kinh Đại học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2019 Luật Khá Tiếng Anh

58
DT.2025.
2024.554

Hà Thị Bích Ngọc 27/12/1984 Nữ Kinh
Trường Đai học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2008 Luật
Trung 
bình khá

Tiếng Anh

59
DT.2025.
2024.374

Võ Yến Nhi 24/01/2000 Nữ Kinh
Cử nhân Luật Thương 
mại quốc tế

Chính 
quy

2022
Luật 
Thương mại 
quốc tế

Khá
Thí sinh có chứng chỉ tiếng 
Anh quốc tế

Miễn thi IELTS (4.0 trở lên)

60
DT.2025.
2024.109

Vũ Mai Ninh 20/02/1999 Nam Kinh
Học viện phụ nữ Việt 
Nam

Chính 
quy

2021 Luật Khá Miễn thi Aptis ESOL

61
DT.2025.
2024.358

Trương Thị Kiều Oanh 22/05/1989 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2012 Luật
Trung 
bình khá

Tiếng Anh

62
DT.2025.
2024.514

Phạm Nguyễn Ngọc  
Phong

09/01/2003 Nam Kinh
Học viện Phụ nữ Việt 
Nam

Chính 
quy

2025 Luật Khá Miễn thi Bậc 3/6

63
DT.2025.
2024.388

Mai Công Phúc 03/06/2002 Nam Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Luật Khá Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

64
DT.2025.
2024.178

Nguyễn Bảo Phúc 21/10/2002 Nam Thái
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Luật Kinh tế Khá Không ưu tiên Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

65
DT.2025.
2024.082

Trần Kim  Phụng 08/03/2003 Nữ Kinh
Học viện Phụ nữ Việt 
Nam 

Chính 
quy

2025 Luật Giỏi Không ưu tiên Tiếng Anh



Trường  HTĐT
Năm 
TN

Ngành Xếp loại
Tiếng Anh Lý do miễn thi

Đại học
Ưu tiên

Số 
TT

Họ tên Ngày sinh
Giới 
tính

Dân 
tộc

Mã hồ sơ

66
DT.2025.
2024.286

Đỗ Nguyên  Phương 08/08/2001 Nam Kinh Đại học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2024 Luật Khá Không ưu tiên Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

67
DT.2025.
2024.107

Nguyễn Minh Phương 10/10/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật - 
Đại học Quốc gia Hà 
Nội

Chính 
quy

2024
Luật 
Thương mại 
quốc tế

Giỏi Miễn thi Aptis ESOL

68
DT.2025.
2024.527

Phạm Hà Phương 19/06/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024
Ngành Luật 
Chất lượng 
cao

Xuất sắc

Thí sinh tốt nghiệp chương 
trình đào tạo chất lượng cao 
các ngành luật của các cơ sở 
đào tạo được Bộ Giáo dục 
và Đào tạo cho phép

Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

69
DT.2025.
2024.130

NGUYỄN PHƯƠNG 
PHƯỢNG

27/06/1994 Nữ Kinh Đại học Công Đoàn
Chính 
quy

2018 Ngành Luật Khá Tiếng Anh

70
DT.2025.
2024.176

Đào Tiểu Quân 07/07/2002 Nữ Kinh
Học viện Hành chính 
quốc gia

Chính 
quy

2024 Luật Khá
Con đẻ của người hoạt động 
kháng chiến bị nhiễm chất 
độc hóa học

Tiếng Anh

71
DT.2025.
2024.207

Ngô Minh Quang 16/03/2001 Nam Kinh Học viện Tòa án
Chính 
quy

2023 Luật Khá Tiếng Anh

72
DT.2025.
2024.302

Nguyễn Đình Duy  
Quang

07/08/2000 Nam Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2022 Luật Khá Tiếng Anh

73
DT.2025.
2024.237

Phạm Thị Quyên 17/09/1989 Nữ Kinh Đại học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2019 Ngành luật Khá Miễn thi Bậc 3/6

74
DT.2025.
2024.193

Lê Thị Thanh 13/02/1998 Nữ Kinh
Học viện phụ nữ Việt 
Nam

Chính 
quy

2021
Pháp luật 
kinh tế

Khá Tiếng Anh

75
DT.2025.
2024.500

Dương Hiếu Thảo 01/09/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Ngành Luật Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

76
DT.2025.
2024.407

NGUYỄN LÝ THU  
THẢO

16/11/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024

Ngành Luật 
- Chương 
trình đào 
tạo Chất 
lượng cao

Giỏi

Thí sinh tốt nghiệp chương 
trình đào tạo chất lượng cao 
các ngành luật của các cơ sở 
đào tạo được Bộ Giáo dục 
và Đào tạo cho phép

Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

77
DT.2025.
2024.413

NGUYỄN THỊ 
PHƯƠNG THẢO

04/04/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Luật Giỏi
Thí sinh có chứng chỉ tiếng 
Anh quốc tế

Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm



Trường  HTĐT
Năm 
TN

Ngành Xếp loại
Tiếng Anh Lý do miễn thi

Đại học
Ưu tiên

Số 
TT

Họ tên Ngày sinh
Giới 
tính

Dân 
tộc

Mã hồ sơ

78
DT.2025.
2024.113

Trần Thạch Thảo 11/10/2001 Nữ Kinh Đại học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2023 Luật Khá Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

79
DT.2025.
2024.386

Phan Mậu Thìn 02/05/1988 Nam Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2010 Luật Kinh tế
Trung 
bình khá

Tiếng Anh

80
DT.2025.
2024.112

Đặng Thị Vân Thịnh 30/12/1982 Nữ Kinh
Trường Đại học luật 
Hà Nội

Vừa 
học vừa 
làm 
(Tại 
chức)

2008 Luật
Trung 
bình khá

Miễn thi Bậc 3/6

81
DT.2025.
2024.080

Nguyễn Như  Thu 13/12/2003 Nữ Kinh
Học viện Phụ nữ Việt 
Nam

Chính 
quy

2025 Luật Khá Không ưu tiên Tiếng Anh

82
DT.2025.
2024.424

Lê Thị Thư 21/07/2001 Nữ Kinh Đại học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2023 Luật Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

83
DT.2025.
2024.247

Bạch Ánh Thương 08/05/2001 Nữ Kinh
Học viện phụ nữ Việt 
Nam

Chính 
quy

2023 Luật Giỏi Tiếng Anh

84
DT.2025.
2024.555

Trịnh Thị Thương 
Thương

05/11/1999 Nữ Kinh Học viện Tòa án
Chính 
quy

2021 Luật Khá Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên ngành sư phạm 
tiếng nước ngoài/ngôn ngữ 
nước ngoài;

85
DT.2025.
2024.234

Vũ Thị Tiên 14/12/2001 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2023 Luật Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

86
DT.2025.
2024.163

Nguyễn Nam Tiến 19/05/2001 Nam Kinh
Trường Đại Học Luật 
Hà Nội 

Chính 
quy

2023 Luật Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

87
DT.2025.
2024.430

Mai Ngọc Tiệp 07/06/1988 Nam Kinh
Khoa Luật - Đại học 
Quốc Gia Hà Nội

Chính 
quy

2011 Luật học Khá Tiếng Anh

88
DT.2025.
2024.318

Nguyễn Đức  Toàn 17/08/2001 Nam Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024
Ngành Luật 
Chất Lượng 
Cao

Giỏi

Thí sinh tốt nghiệp chương 
trình đào tạo chất lượng cao 
các ngành luật của các cơ sở 
đào tạo được Bộ Giáo dục 
và Đào tạo cho phép

Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm



Trường  HTĐT
Năm 
TN

Ngành Xếp loại
Tiếng Anh Lý do miễn thi

Đại học
Ưu tiên

Số 
TT

Họ tên Ngày sinh
Giới 
tính

Dân 
tộc

Mã hồ sơ

89
DT.2025.
2024.381

Nguyễn Minh Toàn 22/09/2002 Nam Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Luật Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

90
DT.2025.
2024.010

Nguyễn Thị Hương Trà 27/09/2000 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2022 Ngành Luật Giỏi Tiếng Anh

91
DT.2025.
2024.519

Nguyễn Thị Hương  
Trà

07/01/1999 Nữ Kinh
Trường Đại học Kinh 
tế Nga mang tên G.V. 
Plekhanov

Chính 
quy

2024 Luật học Xuất sắc Không ưu tiên Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên mà chương trình 
được thực hiện chủ yếu 
bằng ngôn ngữ nước ngoài

92
DT.2025.
2024.034

Nguyễn Như Trang 11/04/2000 Nữ Kinh Đại học Luật Hà Nội 
Chính 
quy

2022 Luật kinh tế Giỏi Miễn thi IELTS (4.0 trở lên)

93
DT.2025.
2024.487

Nguyễn Thị Thùy 
Trang

09/09/2001 Nữ Kinh Đại học Công đoàn
Chính 
quy

2024 Luật Khá Tiếng Anh

94
DT.2025.
2024.420

Trần Thị Quỳnh Trang 30/08/2000 Nữ Kinh Đại học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2022 Luật Giỏi Tiếng Anh

95
DT.2025.
2024.442

NGUYỄN ĐỨC 
TRIỂN

09/09/2002 Nam Kinh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
VĂN LANG

Chính 
quy

2024 LUẬT Khá Miễn thi Bậc 4/6

96
DT.2025.
2024.384

Nguyễn Thị Thanh 
Trúc

17/08/2002 Nữ Kinh
Học viện Hành chính 
Quốc gia

Chính 
quy

2024 Luật Giỏi Tiếng Anh

97
DT.2025.
2024.222

Nguyễn Xuân Trường 11/04/2001 Nam Kinh Học viện Toà án
Chính 
quy

2023 Luật Giỏi Tiếng Anh

98
DT.2025.
2024.313

Lê Thị  Tuyết 20/11/1978 Nữ Kinh
Trường đại học luật 
Hà Nội 

Chính 
quy

2000
Tư pháp và 
hành chính 
nhà nước

Trung 
bình khá

Tiếng Anh

99
DT.2025.
2024.400

Lê Thùy  Vân 01/05/2001 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội 

Chính 
quy

2023

Ngành Luật 
- Chương 
trình đào 
tạo chất 
lượng cao

Giỏi

Thí sinh tốt nghiệp chương 
trình đào tạo chất lượng cao 
các ngành luật của các cơ sở 
đào tạo được Bộ Giáo dục 
và Đào tạo cho phép

Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

100
DT.2025.
2024.238

Nguyễn Quang Vinh 16/03/2002 Nam Kinh
Trường Đại học Luật - 
Đại học Quốc gia Hà 
Nội

Chính 
quy

2024

Luật 
(chương 
trình chất 
lượng cao)

Khá

Thí sinh tốt nghiệp chương 
trình đào tạo chất lượng cao 
các ngành luật của các cơ sở 
đào tạo được Bộ Giáo dục 
và Đào tạo cho phép

Miễn thi Bậc 4/6



Trường  HTĐT
Năm 
TN

Ngành Xếp loại
Tiếng Anh Lý do miễn thi

Đại học
Ưu tiên

Số 
TT

Họ tên Ngày sinh
Giới 
tính

Dân 
tộc

Mã hồ sơ

101
DT.2025.
2024.250

Trương Quang Vũ 20/10/2000 Nam Kinh Đại học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2022 Luật Giỏi

Thí sinh tốt nghiệp chương 
trình đào tạo chất lượng cao 
các ngành luật của các cơ sở 
đào tạo được Bộ Giáo dục 
và Đào tạo cho phép

Tiếng Anh

102
DT.2025.
2024.275

Dương Thị Hải Yến 27/04/1985 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2019 Luật Khá Không ưu tiên Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên ngành sư phạm 
tiếng nước ngoài/ngôn ngữ 
nước ngoài;

103
DT.2025.
2024.215

Lê Thị Hải Yến 23/01/1997 Nữ Kinh
Trường Đại Học Tổng 
Hợp Liên Bang Kazan

Chính 
quy

2023 Luật học Xuất sắc Miễn thi Giấy Chứng Nhận



Trường  HTĐT
Năm 
TN

Ngành Xếp loại

1
DT.2025.
2024.138

Phạm Tuấn  Anh 13/04/2001 Nam Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2023 Luật Khá Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

2
DT.2025.
2024.216

Trần Duy  Anh 27/06/2002 Nam Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Ngành Luật Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

3
DT.2025.
2024.183

Phạm Tuấn  Cường 13/07/1995 Nam Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội 

Chính 
quy

2022 Luật Giỏi Tiếng Anh

4
DT.2025.
2024.117

Nguyễn Tiến Đông 01/01/1998 Nam Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Vừa 
học vừa 
làm 
(Tại 
chức)

2024 Luật Khá Tiếng Anh

5
DT.2025.
2024.325

Nguyễn Đăng  Đức 21/12/2002 Nam Kinh
Học viện Thanh thiếu 
niên Việt Nam

Chính 
quy

2024 Luật Giỏi Không ưu tiên Tiếng Anh

6
DT.2025.
2024.429

Nguyễn Thị  Đức 10/01/2001 Nữ Kinh
Trường đại học Luật 
Hà Nội 

Chính 
quy

2023 Ngành luật Khá Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

7
DT.2025.
2024.446

Nguyễn Tấn  Dũng 17/06/2001 Nam Kinh Học viện Tòa án
Chính 
quy

2023 Luật Khá Tiếng Anh

8
DT.2025.
2024.337

Nguyễn Thùy Dương 01/09/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Lao 
động - Xã hội

Chính 
quy

2024 Luật Kinh tế Giỏi Tiếng Anh

9
DT.2025.
2024.214

Nguyễn Ngọc Giang 01/08/2002 Nữ Kinh Học viện Toà án
Chính 
quy

2024 Luật Khá Không ưu tiên Miễn thi Bậc 3/6

Tiếng Anh Lý do miễn thi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển (Đợt tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2025)

Ngành dự tuyển NV1: Luật hình sự và tố tụng hình sự

Đại học
Ưu tiên

Số 
TT

Họ tên Ngày sinh
Giới 
tính

Dân 
tộc

Mã hồ sơ

Thí sinh kiểm tra các thông tin dự tuyển, đặc biệt là các thông tin về ưu tiên, miễn thi/phải thi ngoại ngữ
Trong trường hợp cần điều chỉnh, thí sinh phản hồi tới địa chỉ email: daotaosaudaihoc@hlu.edu.vn hoặc số hotline: 096.4610220



Trường  HTĐT
Năm 
TN

Ngành Xếp loại
Tiếng Anh Lý do miễn thi

Đại học
Ưu tiên

Số 
TT

Họ tên Ngày sinh
Giới 
tính

Dân 
tộc

Mã hồ sơ

10
DT.2025.
2024.270

Vũ Hương Giang 04/05/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Luật Xuất sắc Không ưu tiên Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

11
DT.2025.
2024.157

Dương Hoàng Hà 22/11/2001 Nữ Tày
Trường Đại học Kiểm 
sát

Chính 
quy

2023 Luật Khá

 Người dân tộc thiểu số có 
hộ khẩu thường trú từ 2 năm 
trở lên ở địa phương được 
quy định là Khu vực 1

Tiếng Anh

12
DT.2025.
2024.294

Hùng Hoàng Hiệp 13/01/2001 Nam Kinh Học viện Tòa án
Chính 
quy

2023 Luật chung Khá Miễn thi Bậc 4/6

13
DT.2025.
2024.398

Phạm Thị Hoà 04/02/1992 Nữ Kinh Đại học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2021 Luật Khá Miễn thi Bậc 5/6

14
DT.2025.
2024.077

Lưu Văn Hoàng 16/10/1994 Nam Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2017 Luật Khá Miễn thi Bậc 3/6

15
DT.2025.
2024.308

Đào Đức  Huy 01/08/2001 Nam Kinh Đại học Mở Hà Nội
Chính 
quy

2023 Luật Khá Tiếng Anh

16
DT.2025.
2024.239

Nguyễn Nhật  Huy 13/10/2002 Nam Kinh Học Viện Tòa án 
Chính 
quy

2024 Luật Khá Tiếng Anh

17
DT.2025.
2024.264

Vũ Đức Huy 23/11/2002 Nam Kinh Đại học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2025 Luật Khá Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

18
DT.2025.
2024.151

Phạm Thu  Huyền 29/03/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội 

Chính 
quy

2024

Ngành Luật 
chương 
trình chất 
lượng cao 

Giỏi

Thí sinh tốt nghiệp chương 
trình đào tạo chất lượng cao 
các ngành luật của các cơ sở 
đào tạo được Bộ Giáo dục 
và Đào tạo cho phép

Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

19
DT.2025.
2024.293

Nguyễn Nam Khánh 24/10/2001 Nam Kinh Học viện Tòa Án
Chính 
quy

2023 Luật Khá Miễn thi Bậc 4/6

20
DT.2025.
2024.372

Thái Duy Khánh 23/06/1999 Nam Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2021
Luật 
Thương mại 
quốc tế

Khá Tiếng Anh

21
DT.2025.
2024.303

Nguyễn  Khôi 06/05/2001 Nam Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2023 Luật Khá Không ưu tiên Miễn thi Bậc 4/6



Trường  HTĐT
Năm 
TN

Ngành Xếp loại
Tiếng Anh Lý do miễn thi

Đại học
Ưu tiên

Số 
TT

Họ tên Ngày sinh
Giới 
tính

Dân 
tộc

Mã hồ sơ

22
DT.2025.
2024.050

Lô Văn Lâm 27/08/1993 Nam Thái Đại học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2015 Luật học Khá Tiếng Anh

23
DT.2025.
2024.206

DƯƠNG THỊ THUỲ  
LINH

11/03/2001 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2023 Luật Giỏi Không ưu tiên Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

24
DT.2025.
2024.539

Nguyễn Thọ Ngọc 18/10/2000 Nam Kinh
Trường Đại học Đại 
Nam

Chính 
quy

2022 Luật Kinh tế Giỏi
Thí sinh có chứng chỉ tiếng 
Anh quốc tế

Miễn thi Aptis ESOL

25
DT.2025.
2024.018

Đỗ Vũ Trang Nhung 18/01/2002 Nữ Kinh
Học viện Hành chính 
Quốc gia

Chính 
quy

2024 Luật Giỏi Miễn thi Bậc 3/6

26
DT.2025.
2024.002

Lê Thị Phượng 04/10/1997 Nữ Kinh Đại học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2023 Luật Giỏi Tiếng Anh

27
DT.2025.
2024.051

Lê ngọc sáng 08/03/1993 Nam
Mườn
g

Đại học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2015 Luật Khá Tiếng Anh

28
DT.2025.
2024.389

Đỗ Thị Thanh Tâm 24/07/1994 Nữ Kinh Đại học Mở Hà Nội
Chính 
quy

2016 Luật kinh tế Khá Tiếng Anh

29
DT.2025.
2024.497

Đặng Thị Diệu Thanh 16/03/2001 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2023 Luật Giỏi Miễn thi Bậc 3/6

30
DT.2025.
2024.520

Cao Phương Thảo 21/10/2001 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2023 Ngành Luật Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

31
DT.2025.
2024.166

Trần Thị Hương Thảo 21/08/1979 Nữ Kinh Đại học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2001 Luật Khá Tiếng Anh

32
DT.2025.
2024.423

Đỗ Quang Thiên 13/01/2001 Nam Kinh HỌC VIỆN TOÀ ÁN
Chính 
quy

2023 LUẬT Khá Tiếng Anh

33
DT.2025.
2024.225

Nguyễn Thu Trà 10/07/2001 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2023 Luật kinh tế Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

34
DT.2025.
2024.489

Nguyễn Thị Huyền 
Trang

31/05/1995 Nữ Kinh Đại học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2017 Luật Kinh tế Khá Không ưu tiên Tiếng Anh



Trường  HTĐT
Năm 
TN

Ngành Xếp loại
Tiếng Anh Lý do miễn thi

Đại học
Ưu tiên

Số 
TT

Họ tên Ngày sinh
Giới 
tính

Dân 
tộc

Mã hồ sơ

35
DT.2025.
2024.119

Phạm Thùy  Trang 20/01/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Luật Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

36
DT.2025.
2024.236

Trần Mạnh  Tuấn 20/12/1992 Nam Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2014 Ngành Luật Khá Tiếng Anh

37
DT.2025.
2024.409

Trần Ngọc Thảo Vân 12/12/2000 Nữ Kinh Đại học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2023 Luật Giỏi
Thí sinh có chứng chỉ tiếng 
Anh quốc tế

Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm



Trường  HTĐT
Năm 
TN

Ngành Xếp loại

1
DT.2025.
2024.529

Nguyễn Thị Kim  Anh 10/02/1987 Nữ Kinh Đại Học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2024 Ngành Luật Giỏi Tiếng Anh

2
DT.2025.
2024.116

HỒ THỊ MỸ HẠNH 15/06/2002 Nữ Kinh Học viện Toà án
Chính 
quy

2024 Luật Khá Miễn thi Bậc 3/6

3
DT.2025.
2024.253

Hoàng Quỳnh Hương 09/12/2002 Nữ Kinh
Học viện Phụ nữ Việt 
Nam

Chính 
quy

2025 Luật Khá Tiếng Anh

Tiếng Anh Lý do miễn thi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển (Đợt tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2025)

Ngành dự tuyển NV1: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm

Đại học
Ưu tiên

Số 
TT

Họ tên Ngày sinh
Giới 
tính

Dân 
tộc

Mã hồ sơ

Thí sinh kiểm tra các thông tin dự tuyển, đặc biệt là các thông tin về ưu tiên, miễn thi/phải thi ngoại ngữ
Trong trường hợp cần điều chỉnh, thí sinh phản hồi tới địa chỉ email: daotaosaudaihoc@hlu.edu.vn hoặc số hotline: 096.4610220



Trường  HTĐT
Năm 
TN

Ngành Xếp loại

1
DT.2025.
2024.412

Đặng Anh  Dũng 03/07/2001 Nam Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2023 Luật Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

2
DT.2025.
2024.209

Nguyễn Thị Hà  Quyên 15/01/1988 Nữ Tày Đại học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2024 Luật Giỏi Tiếng Anh

3
DT.2025.
2024.296

Đỗ Huyền Trang 03/12/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Luật Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

Tiếng Anh Lý do miễn thi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển (Đợt tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2025)

Ngành dự tuyển NV1: Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

Đại học
Ưu tiên

Số 
TT

Họ tên Ngày sinh
Giới 
tính

Dân 
tộc

Mã hồ sơ

Thí sinh kiểm tra các thông tin dự tuyển, đặc biệt là các thông tin về ưu tiên, miễn thi/phải thi ngoại ngữ
Trong trường hợp cần điều chỉnh, thí sinh phản hồi tới địa chỉ email: daotaosaudaihoc@hlu.edu.vn hoặc số hotline: 096.4610220



Trường  HTĐT
Năm 
TN

Ngành Xếp loại

1
DT.2025.
2024.108

Nguyễn Phương Diệu   
Linh    

21/06/2001 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội            

Chính 
quy

2023 Ngành Luật Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

2
DT.2025.
2024.488

Bùi Vân Anh 02/02/2001 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2023 Luật Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

3
DT.2025.
2024.502

Đỗ Lan  Anh 14/09/2001 Nữ Kinh Đại Học Mở Hà Nội
Chính 
quy

2024 Luật Khá Tiếng Anh

4
DT.2025.
2024.088

Nguyễn Diệp Anh 09/11/2002 Nữ
Cao 
Lan

Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Luật Giỏi

 Người dân tộc thiểu số có 
hộ khẩu thường trú từ 2 năm 
trở lên ở địa phương được 
quy định là Khu vực 1

Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

5
DT.2025.
2024.201

Nguyễn Hồng  Anh 30/10/2000 Nữ Kinh Học viện Ngân hàng
Chính 
quy

2022 Luật kinh tế Khá Tiếng Anh

6
DT.2025.
2024.373

Nguyễn Lan Anh 09/06/2003 Nữ Tày
Trường Đại học 
Thương Mại

Chính 
quy

2025 Luật Kinh tế Giỏi
Thí sinh có chứng chỉ tiếng 
Anh quốc tế

Miễn thi IELTS (4.0 trở lên)

7
DT.2025.
2024.075

Nguyễn Mai  Anh 02/01/1992 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2014 Luật Giỏi Tiếng Anh

8
DT.2025.
2024.241

Nguyễn Minh  Anh 10/08/1999 Nam Kinh
Trường Đại học Thủ 
đô Hà Nội

Chính 
quy

2022 Luật Khá Tiếng Anh

9
DT.2025.
2024.076

Nguyễn Phương  Anh 06/10/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội 

Chính 
quy

2024 Luật Kinh tế Xuất sắc
Thí sinh có chứng chỉ tiếng 
Anh quốc tế

Miễn thi IELTS (4.0 trở lên)

Tiếng Anh Lý do miễn thi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển (Đợt tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2025)

Ngành dự tuyển NV1: Luật kinh tế

Đại học
Ưu tiên

Số 
TT

Họ tên Ngày sinh
Giới 
tính

Dân 
tộc

Mã hồ sơ

Thí sinh kiểm tra các thông tin dự tuyển, đặc biệt là các thông tin về ưu tiên, miễn thi/phải thi ngoại ngữ
Trong trường hợp cần điều chỉnh, thí sinh phản hồi tới địa chỉ email: daotaosaudaihoc@hlu.edu.vn hoặc số hotline: 096.4610220



Trường  HTĐT
Năm 
TN

Ngành Xếp loại
Tiếng Anh Lý do miễn thi

Đại học
Ưu tiên

Số 
TT

Họ tên Ngày sinh
Giới 
tính

Dân 
tộc

Mã hồ sơ

10
DT.2025.
2024.348

Nguyễn Quỳnh Anh 05/12/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024

Luật 
chương 
trình chất 
lượng cao

Xuất sắc

Thí sinh tốt nghiệp chương 
trình đào tạo chất lượng cao 
các ngành luật của các cơ sở 
đào tạo được Bộ Giáo dục 
và Đào tạo cho phép

Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

11
DT.2025.
2024.532

Nguyễn Thị Trâm Anh 30/03/2003 Nữ Kinh
Trường đại hoc Mở 
Hà Nội

Chính 
quy

2025 Luật Kinh tế Giỏi Tiếng Anh

12
DT.2025.
2024.383

Phạm Thị Phương  Anh 10/09/1995 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2017 Luật Khá Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên ngành sư phạm 
tiếng nước ngoài/ngôn ngữ 
nước ngoài;

13
DT.2025.
2024.006

Trần Thị Vân Anh 07/01/2003 Nữ Kinh
Trường Đại học Văn 
hóa Hà Nội

Chính 
quy

2025 Luật Khá Tiếng Anh

14
DT.2025.
2024.354

Trương Thị Phương 
Anh

14/01/2000 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Luật Khá Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

15
DT.2025.
2024.141

Lê Nguyệt Ánh 28/12/2001 Nữ Kinh
Học viện Chính sách 
và Phát triển

Chính 
quy

2023 Luật Kinh tế Giỏi Miễn thi Bậc 3/6

16
DT.2025.
2024.369

Nguyễn Ngọc Ánh 11/05/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Ngoại 
Thương

Giấy 
chứng 
nhận 
tốt 
nghiệp

2025
Luật thương 
mại quốc tế

Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên ngành sư phạm 
tiếng nước ngoài/ngôn ngữ 
nước ngoài;

17
DT.2025.
2024.221

Nhữ Thị Ngọc Ánh 10/01/1999 Nữ Kinh Đại học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2021 Luật học Giỏi Tiếng Anh

18
DT.2025.
2024.470

Phùng Thị Ánh 27/07/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Luật Kinh tế Xuất sắc Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

19
DT.2025.
2024.097

TRỊNH QUỐC BẢO 04/08/1999 Nam Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2021 Luật học Giỏi Không ưu tiên Tiếng Anh



Trường  HTĐT
Năm 
TN

Ngành Xếp loại
Tiếng Anh Lý do miễn thi

Đại học
Ưu tiên

Số 
TT

Họ tên Ngày sinh
Giới 
tính

Dân 
tộc

Mã hồ sơ

20
DT.2025.
2024.124

Nguyễn Thị Hương  
Biển

06/02/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Luật Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

21
DT.2025.
2024.089

ĐÀO THỊ DIỄM CHI 04/06/1998 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2022 Luật học Giỏi Không ưu tiên Tiếng Anh

22
DT.2025.
2024.026

Đoàn Thảo Chi 19/06/1998 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2020 Luật học Khá Tiếng Anh

23
DT.2025.
2024.472

Hứa Kim  Chi 01/01/2000 Nữ Nùng Đại Học Công Đoàn
Chính 
quy

2022 Luật Khá

 Người dân tộc thiểu số có 
hộ khẩu thường trú từ 2 năm 
trở lên ở địa phương được 
quy định là Khu vực 1

Tiếng Anh

24
DT.2025.
2024.147

Ngô Hàn Chi 06/02/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Luật Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

25
DT.2025.
2024.269

Nguyễn Mai Chi 06/07/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024
Luật Chất 
lượng cao

Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

26
DT.2025.
2024.053

Trần Khánh Chi 26/12/2001 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2023 Luật Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

27
DT.2025.
2024.414

Nguyễn Mạnh Cường 09/02/1997 Nam Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2019 Luật Khá Tiếng Anh

28
DT.2025.
2024.184

Nguyễn Linh Đan 08/09/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Mở 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Luật Khá Tiếng Anh

29
DT.2025.
2024.195

Nguyễn Ngọc Đạt 27/11/2000 Nam Kinh Học viện Ngân hàng
Chính 
quy

2022 Luật kinh tế Khá Tiếng Anh

30
DT.2025.
2024.251

Nguyễn Quốc  Đạt 06/10/2001 Nam
Mườn
g

Đại Học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2023 Luật Khá Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm



Trường  HTĐT
Năm 
TN

Ngành Xếp loại
Tiếng Anh Lý do miễn thi

Đại học
Ưu tiên

Số 
TT

Họ tên Ngày sinh
Giới 
tính

Dân 
tộc

Mã hồ sơ

31
DT.2025.
2024.305

Nguyễn Tiến Đạt 09/11/2001 Nam Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2023 Luật Kinh tế Xuất sắc Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

32
DT.2025.
2024.280

Phạm Thị Hồng Diệp 05/01/1998 Nữ Kinh
Trường Đại học Kinh 
tế Quốc dân

Chính 
quy

2020 Luật Giỏi Không ưu tiên Tiếng Anh

33
DT.2025.
2024.066

Nguyễn Tiến Dũng 30/11/1987 Nam Kinh
Đại học Quốc gia 
Thành phố Hồ Chí 
Minh

Chính 
quy

2009
Luật 
Thương mại 
quốc tế

Khá Tiếng Anh

34
DT.2025.
2024.259

Nguyễn Hà Duy 27/12/2002 Nam Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024
Luật 
Thương mại 
quốc tế

Khá Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

35
DT.2025.
2024.090

Nguyễn Mạnh Duy 25/09/1997 Nam Kinh
ĐẠI HỌC LUẬT ĐẠI 
HỌC QUỐC GIA

Chính 
quy

2019
Luật Kinh 
Doanh

Khá Tiếng Anh

36
DT.2025.
2024.093

Đinh Nguyễn Hoàng 
Duyên

21/07/2000 Nữ Kinh Đại học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2023 Luật Khá Không ưu tiên Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

37
DT.2025.
2024.427

Nguyễn Thị Mỹ Duyên 10/04/2002 Nữ Kinh Đại học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2024 Luật Khá Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

38
DT.2025.
2024.455

Nguyễn Châu Giang 08/12/2003 Nữ Kinh
Học viện Phụ nữ Việt 
Nam

Chính 
quy

2025 Luật Kinh tế Giỏi Miễn thi Aptis ESOL

39
DT.2025.
2024.148

Nguyễn Hà Giang 27/04/2001 Nữ Thái
Trường Đại học Luật - 
Đại học Quốc gia Hà 
Nội

Chính 
quy

2023 Ngành Luật Khá Tiếng Anh

40
DT.2025.
2024.415

Nguyễn Thị Hương 
Giang

24/07/1993 Nữ Kinh Đại học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2015 Luật chung Khá Tiếng Anh

41
DT.2025.
2024.498

Nguyễn Thị Hương 
Giang

20/12/1996 Nữ Kinh
Đại học Khoa học - 
Đại học Thái Nguyên

Chính 
quy

2018 Luật học Giỏi Tiếng Anh

42
DT.2025.
2024.048

Trần Đức Giang 23/10/1997 Nam Kinh ĐH Luật Hà Nội
Chính 
quy

2023 Luật Khá Tiếng Anh



Trường  HTĐT
Năm 
TN

Ngành Xếp loại
Tiếng Anh Lý do miễn thi

Đại học
Ưu tiên

Số 
TT

Họ tên Ngày sinh
Giới 
tính

Dân 
tộc

Mã hồ sơ

43
DT.2025.
2024.422

Trần Hương Giang 16/08/1996 Nữ Kinh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
LUẬT HÀ NỘI

Chính 
quy

2018
Luật chất 
lượng cao

Khá

Thí sinh tốt nghiệp chương 
trình đào tạo chất lượng cao 
các ngành luật của các cơ sở 
đào tạo được Bộ Giáo dục 
và Đào tạo cho phép

Tiếng Anh

44
DT.2025.
2024.118

TRƯƠNG DIỆU 
GIANG

02/03/2001 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2023 Luật Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

45
DT.2025.
2024.074

Đinh Ngọc Hà 22/10/2003 Nữ Kinh
Trường Đại học Mở 
Hà Nội

Chính 
quy

2025 Luật kinh tế Giỏi Miễn thi Bậc 3/6

46
DT.2025.
2024.134

ĐINH THU HÀ 09/02/1998 Nữ Kinh
Trường Đại Học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2021 Ngành Luật Khá Tiếng Anh

47
DT.2025.
2024.482

Hoàng Thị Thu Hà 26/09/1999 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2021 Luật Giỏi Tiếng Anh

48
DT.2025.
2024.061

Nguyễn Phương Hà 06/04/1998 Nữ Kinh
Trường Đại Học Công 
Đoàn

Chính 
quy

2020 Luật Khá Tiếng Anh

49
DT.2025.
2024.512

Nguyễn Thuý Hà 30/04/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Luật kinh tế Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

50
DT.2025.
2024.524

Phạm Nhật Hà 15/03/2001 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2023 Luật Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

51
DT.2025.
2024.279

TRẦN THỊ THU HÀ 01/02/2002 Nữ Kinh Học viện Ngân hàng
Chính 
quy

2024 Luật Kinh tế Giỏi Tiếng Anh

52
DT.2025.
2024.385

Nguyễn Thị Bích Hằng 06/06/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Luật kinh tế Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

53
DT.2025.
2024.196

NGUYỄN THU  
HẰNG

15/11/2002 Nữ Kinh Đại học Mở Hà Nội
Chính 
quy

2024
Luật Kinh 
Tế

Giỏi Tiếng Anh



Trường  HTĐT
Năm 
TN

Ngành Xếp loại
Tiếng Anh Lý do miễn thi

Đại học
Ưu tiên

Số 
TT

Họ tên Ngày sinh
Giới 
tính

Dân 
tộc

Mã hồ sơ

54
DT.2025.
2024.367

VŨ MINH HẰNG 08/10/2000 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2022 Luật Kinh tế Giỏi Tiếng Anh

55
DT.2025.
2024.224

Bùi Hồng Hạnh 16/11/2001 Nữ
Mườn
g

Trường Đại học Luật, 
Đại học Quốc gia Hà 
Nội

Chính 
quy

2023 Luật Khá Tiếng Anh

56
DT.2025.
2024.379

NGUYỄN THỊ HẠNH 10/11/2001 Nữ Kinh
Trường Đại học Khoa 
học - Đại học Thái 
Nguyên

Chính 
quy

2023 Luật Khá Tiếng Anh

57
DT.2025.
2024.467

Hoàng Hải Hoa 20/06/2001 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2023
Luật 
Thương mại 
quốc tế

Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

58
DT.2025.
2024.268

Nguyễn Ngọc Lan Hoa 10/09/1999 Nữ Kinh Học viện Ngân Hàng
Chính 
quy

2023 Luật kinh tế Khá Tiếng Anh

59
DT.2025.
2024.258

Nguyễn Ngọc Thu Hoài 01/02/2003 Nữ Kinh
Học viện Phụ nữ Việt 
Nam 

Chính 
quy

2025 Luật Khá Không ưu tiên Tiếng Anh

60
DT.2025.
2024.165

Nông Hải Hoàn 22/09/1999 Nam Tày
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2021 Luật Giỏi

 Người dân tộc thiểu số có 
hộ khẩu thường trú từ 2 năm 
trở lên ở địa phương được 
quy định là Khu vực 1

Tiếng Anh

61
DT.2025.
2024.106

Đỗ Việt Hoàng 29/11/2001 Nam Kinh
Đại học Lao Động Xã 
Hội

Chính 
quy

2025
Luật Kinh 
Tế

Khá Tiếng Anh

62
DT.2025.
2024.495

Phan Sỹ Hoàng 19/05/1994 Nam Kinh Đại học Thương mại
Chính 
quy

2016 Luật Kinh tế Khá Tiếng Anh

63
DT.2025.
2024.290

Võ Thanh Huế 17/09/2000 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
TP. Hồ Chí Minh

Chính 
quy

2022 Luật Khá Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên ngành sư phạm 
tiếng nước ngoài/ngôn ngữ 
nước ngoài;

64
DT.2025.
2024.261

PHẠM MINH HUỆ 24/09/1999 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2021 Luật Khá
Thí sinh có chứng chỉ tiếng 
Anh quốc tế

Miễn thi IELTS (4.0 trở lên)

65
DT.2025.
2024.343

Bùi Ngọc Hưng 06/05/2002 Nam Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Luật Khá Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

66
DT.2025.
2024.295

Hoàng Ngọc  Hưng 20/07/2002 Nam Kinh
Trường Đại học Công 
đoàn

Chính 
quy

2024 Luật Giỏi Không ưu tiên Tiếng Anh



Trường  HTĐT
Năm 
TN

Ngành Xếp loại
Tiếng Anh Lý do miễn thi

Đại học
Ưu tiên

Số 
TT

Họ tên Ngày sinh
Giới 
tính

Dân 
tộc

Mã hồ sơ

67
DT.2025.
2024.494

Lê Hồng  Hương 17/04/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Luật Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

68
DT.2025.
2024.240

Nguyễn Lê Khánh  
Hương

05/09/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Luật Kinh tế Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

69
DT.2025.
2024.127

Nguyễn Thu Hương 08/09/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024
Luật (Chất 
lượng cao)

Giỏi

Thí sinh tốt nghiệp chương 
trình đào tạo chất lượng cao 
các ngành luật của các cơ sở 
đào tạo được Bộ Giáo dục 
và Đào tạo cho phép

Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

70
DT.2025.
2024.161

Phan Lan Hương 10/08/1985 Nữ Kinh
Trường Đại học luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2008 Luật
Trung 
bình khá

Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên ngành sư phạm 
tiếng nước ngoài/ngôn ngữ 
nước ngoài;

71
DT.2025.
2024.152

Phí Thị Thu  Hương 07/02/2000 Nữ Kinh
Trường Đại học Kinh 
tế Quốc dân

Chính 
quy

2022 Luật kinh tế Giỏi
Thí sinh có chứng chỉ tiếng 
Anh quốc tế

Miễn thi Aptis ESOL

72
DT.2025.
2024.177

Trần Mai  Hương 01/09/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Luật Kinh tế Xuất sắc Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

73
DT.2025.
2024.515

Hoàng Thanh Huyền 16/11/2002 Nữ Kinh Đại học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2024 Luật Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

74
DT.2025.
2024.450

Phùng Thương Huyền 01/04/2001 Nữ Kinh Đại học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2023 Luật Kinh tế Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm



Trường  HTĐT
Năm 
TN

Ngành Xếp loại
Tiếng Anh Lý do miễn thi

Đại học
Ưu tiên

Số 
TT

Họ tên Ngày sinh
Giới 
tính

Dân 
tộc

Mã hồ sơ

75
DT.2025.
2024.223

Nguyễn Việt  Khang 25/11/2001 Nam Kinh
Đại Học Kinh Tế 
Quốc Dân

Chính 
quy

2025 Luật Kinh tế Khá Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên ngành sư phạm 
tiếng nước ngoài/ngôn ngữ 
nước ngoài;

76
DT.2025.
2024.474

Nguyễn Vy Khanh 02/10/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024
Luật 
Thương mại 
quốc tế

Khá Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

77
DT.2025.
2024.202

PHẠM VÂN KHÁNH 21/11/2000 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2022 Luật Kinh tế Giỏi Miễn thi
Hanyu Shuiping Kaoshi 
(HSK bậc 3 trở lên)

78
DT.2025.
2024.492

Trần Minh Khánh 02/04/1999 Nam Kinh
Đại học Kinh tế - Đại 
học Đà Nẵng

Chính 
quy

2022 Luật Học
Trung 
bình

Tiếng Anh

79
DT.2025.
2024.339

Nguyễn Trung  Kiên 17/10/1998 Nam Kinh Đại học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2020 Luật Học Khá Tiếng Anh

80
DT.2025.
2024.509

Nguyễn Thị Phương 
Lan

27/10/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Luật Khá Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

81
DT.2025.
2024.507

Nguyễn Hoàng  Lan 
Anh

13/04/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Tài 
chính Ngân hàng Hà 
Nội

Chính 
quy

2024 Luật Kinh tế Giỏi
Thí sinh có chứng chỉ tiếng 
Anh quốc tế

Miễn thi Aptis ESOL

82
DT.2025.
2024.084

Bùi Mai Linh 09/12/2001 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2023
Luật 
Thương mại 
quốc tế

Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

83
DT.2025.
2024.377

Hoàng Vũ Thùy  Linh 12/10/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Kinh 
tế Quốc dân

Chính 
quy

2024 Luật Kinh tế Giỏi Tiếng Anh

84
DT.2025.
2024.375

Lê Duy Linh 27/11/1999 Nam Kinh Học viện Toà án
Chính 
quy

2021 Luật Khá Tiếng Anh

85
DT.2025.
2024.418

Ngô Nhật Linh 05/11/1997 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2020
Luật 
Thương mại 
Quốc tế

Khá Miễn thi IELTS (4.0 trở lên)

86
DT.2025.
2024.356

Ngô Thuỳ  Linh 02/06/2000 Nữ Tày
Trường Đại học luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2022 Luật Giỏi Tiếng Anh



Trường  HTĐT
Năm 
TN

Ngành Xếp loại
Tiếng Anh Lý do miễn thi

Đại học
Ưu tiên

Số 
TT

Họ tên Ngày sinh
Giới 
tính

Dân 
tộc

Mã hồ sơ

87
DT.2025.
2024.401

Nguyễn Khánh  Linh 14/10/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội 

Chính 
quy

2024
Pháp luật 
Kinh tế

Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

88
DT.2025.
2024.231

Nguyễn Ngọc  Linh 03/03/2002 Nữ Kinh
Học viện hành chính 
Quốc gia

Chính 
quy

2024 Luật Giỏi Miễn thi Bậc 4/6

89
DT.2025.
2024.198

NGUYỄN THỊ HOÀI 
LINH

23/11/2001 Nữ Kinh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
LUẬT HÀ NỘI

Chính 
quy

2023 LUẬT Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

90
DT.2025.
2024.005

Phạm Ngân Hà Linh 20/12/1999 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2021 Luật Kinh tế Giỏi Tiếng Anh

91
DT.2025.
2024.170

Quách Hồng Linh 17/06/1999 Nữ Kinh
Trường Đại học Nội 
vụ Hà Nội

Chính 
quy

2021 Ngành Luật Khá Tiếng Anh

92
DT.2025.
2024.009

Triệu Tú Linh 09/10/1998 Nữ Kinh Đại học Mở Hà Nội
Chính 
quy

2020
Luật Quốc 
tế

Khá Tiếng Anh

93
DT.2025.
2024.131

Trịnh Phương  Linh 23/06/2001 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2023
Luật Chất 
lượng cao

Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

94
DT.2025.
2024.426

Vũ Gia Linh 30/10/1995 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2017 Luật Giỏi Tiếng Anh

95
DT.2025.
2024.095

Vũ Thủy  Linh 23/10/1996 Nữ
Cao 
Lan

Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2018 Luật Khá Miễn thi Aptis ESOL

96
DT.2025.
2024.145

Nguyễn Bảo Lộc 27/08/2000 Nam Kinh
Đại học Lao động-Xã 
hội

Chính 
quy

2022 Luật Kinh tế Khá Tiếng Anh

97
DT.2025.
2024.199

Nguyễn Thanh Long 22/05/2002 Nam Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Luật chung Khá Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

98
DT.2025.
2024.058

ĐẶNG NGỌC MAI 03/06/1999 Nữ Kinh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
LUẬT HÀ NỘI

Chính 
quy

2021 Luật Khá Tiếng Anh



Trường  HTĐT
Năm 
TN

Ngành Xếp loại
Tiếng Anh Lý do miễn thi

Đại học
Ưu tiên

Số 
TT

Họ tên Ngày sinh
Giới 
tính

Dân 
tộc

Mã hồ sơ

99
DT.2025.
2024.406

Nguyễn Hiền Mai 11/03/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Luật Kinh tế Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

100
DT.2025.
2024.473

Nguyễn Quỳnh Mai 22/01/2001 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật - 
Đại học Quốc gia Hà 
Nội

Chính 
quy

2023 Luật Khá Tiếng Anh

101
DT.2025.
2024.334

Nguyễn Thị Mai 19/12/1992 Nữ Kinh
Trường Đại Học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2021 Luật kinh tế Giỏi Tiếng Anh

102
DT.2025.
2024.067

Phan Thị  Mai 10/07/1989 Nữ Kinh
Đại học Quốc Gia Hà 
Nội

Chính 
quy

2011 Luật học Khá Tiếng Anh

103
DT.2025.
2024.191

Trần Ngọc Mai 10/08/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024
Ngành Luật 
Kinh Tế

Xuất sắc Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

104
DT.2025.
2024.541

Trịnh Ngọc Mai 11/10/2001 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Luật Khá Không ưu tiên Miễn thi Bậc 5/6

105
DT.2025.
2024.425

Nguyễn Đức  Mạnh 18/08/2002 Nam Kinh
Trường Đại học Lao 
động - Xã hội 

Chính 
quy

2024
Luật Kinh 
Tế 

Khá Tiếng Anh

106
DT.2025.
2024.366

Nông Thị  Mến 27/01/2001 Nữ Tày
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2023 Luật Kinh tế Khá

 Người dân tộc thiểu số có 
hộ khẩu thường trú từ 2 năm 
trở lên ở địa phương được 
quy định là Khu vực 1

Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

107
DT.2025.
2024.204

Tô Ngọc Hải Minh 09/09/2002 Nữ Kinh Đại học Thương Mại
Chính 
quy

2024 Luật kinh tế Xuất sắc
Thí sinh có chứng chỉ tiếng 
Anh quốc tế

Miễn thi IELTS (4.0 trở lên)

108
DT.2025.
2024.046

Đặng Hải  My 01/12/1998 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2020 Luật Giỏi Tiếng Anh

109
DT.2025.
2024.263

LÊ THỊ TRÀ MY 14/12/2000 Nữ Kinh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
LUẬT HÀ NỘI

Chính 
quy

2022

Ngành Luật 
chương 
trình Luật 
Chất Lượng 
Cao

Giỏi

Thí sinh tốt nghiệp chương 
trình đào tạo chất lượng cao 
các ngành luật của các cơ sở 
đào tạo được Bộ Giáo dục 
và Đào tạo cho phép

Miễn thi
Hanyu Shuiping Kaoshi 
(HSK bậc 3 trở lên)

110
DT.2025.
2024.360

Thân Thị Trà My 25/05/2003 Nữ Kinh
Trường Đại học 
Thương Mại

Chính 
quy

2024
Luật Kinh 
Tế

Giỏi Không ưu tiên Tiếng Anh



Trường  HTĐT
Năm 
TN

Ngành Xếp loại
Tiếng Anh Lý do miễn thi

Đại học
Ưu tiên

Số 
TT

Họ tên Ngày sinh
Giới 
tính

Dân 
tộc

Mã hồ sơ

111
DT.2025.
2024.393

Nguyễn Phương Nam 13/03/2001 Nam Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2023 Luật Khá Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

112
DT.2025.
2024.103

Trần Hải Nam 01/07/1993 Nam Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2015 Ngành Luật Khá Tiếng Anh

113
DT.2025.
2024.228

Dương Minh Nga 18/09/2000 Nữ Kinh
Trường Đại học Mở 
Hà Nội

Chính 
quy

2022
Luật Quốc 
tế

Khá Miễn thi
Hanyu Shuiping Kaoshi 
(HSK bậc 3 trở lên)

114
DT.2025.
2024.490

Nguyễn Thanh Nga 21/07/2000 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2022 Luật học Giỏi Tiếng Anh

115
DT.2025.
2024.340

Nguyễn Thị Thuý Nga 19/06/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Luật Khá Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

116
DT.2025.
2024.210

Đỗ Kim Ngân 12/12/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Luật Kinh tế Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

117
DT.2025.
2024.307

Nguyễn Hoa Hiếu Ngân 08/05/2001 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2023 Luật Giỏi Miễn thi IELTS (4.0 trở lên)

118
DT.2025.
2024.392

Nguyễn Thị Hạnh Ngân 24/03/1994 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2016
Luật 
Thương mại 
Quốc tế

Giỏi Tiếng Anh

119
DT.2025.
2024.355

Nguyễn Văn Nghĩa 30/05/1986 Nam Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Vừa 
học vừa 
làm 
(Tại 
chức)

2018 Luật
Trung 
bình khá

Tiếng Anh

120
DT.2025.
2024.227

Lâm Tú Ngọc 30/06/2001 Nữ Nùng
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Luật Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm



Trường  HTĐT
Năm 
TN

Ngành Xếp loại
Tiếng Anh Lý do miễn thi

Đại học
Ưu tiên

Số 
TT

Họ tên Ngày sinh
Giới 
tính

Dân 
tộc

Mã hồ sơ

121
DT.2025.
2024.329

Nguyễn Hoài Ngọc 14/10/2001 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2023 Luật Khá Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

122
DT.2025.
2024.121

Phạm Thị Minh Nguyệt 05/09/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024
Luật Kinh 
Tế

Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

123
DT.2025.
2024.292

Chu Yến Nhi 08/06/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Luật Kinh tế Xuất sắc Không ưu tiên Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

124
DT.2025.
2024.531

Nguyễn Yến Nhi 08/09/2000 Nữ Kinh
Học viện Hành chính 
Quốc gia

Chính 
quy

2024 Luật Khá Không ưu tiên Tiếng Anh

125
DT.2025.
2024.459

Nguyễn Đạt  Phát 23/02/2002 Nam Kinh Đại học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2024 Luật Kinh tế Xuất sắc Không ưu tiên Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

126
DT.2025.
2024.335

Nguyễn Minh Phúc 18/11/1999 Nam Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2023
Luật 
Thương mại 
quốc tế

Giỏi Miễn thi Bậc 4/6

127
DT.2025.
2024.394

NGUYỄN QUỲNH 
PHƯƠNG

02/06/1995 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2017 Luật Kinh tế Khá Không ưu tiên Tiếng Anh

128
DT.2025.
2024.230

Phạm Vũ Anh Phương 18/10/1998 Nữ Kinh
Đại học Kinh tế quốc 
dân

Chính 
quy

2020 Luật Khá Không ưu tiên Tiếng Anh

129
DT.2025.
2024.192

Phí Việt  Phương 17/05/1997 Nữ Kinh
Trường Đại học Thái 
Bình

Chính 
quy

2019 Luật Khá Miễn thi Aptis ESOL

130
DT.2025.
2024.140

Tạ Hà Minh Phương 04/07/2001 Nữ Kinh Đại học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2023 Luật Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

131
DT.2025.
2024.376

Vũ Đặng Diệu Phương 23/09/1990 Nữ Kinh Đại học Mở Hà Nội Từ xa 2024
Luật Kinh 
Tế

Khá Tiếng Anh



Trường  HTĐT
Năm 
TN

Ngành Xếp loại
Tiếng Anh Lý do miễn thi

Đại học
Ưu tiên

Số 
TT

Họ tên Ngày sinh
Giới 
tính

Dân 
tộc

Mã hồ sơ

132
DT.2025.
2024.171

Nguyễn Trung Quân 20/04/2002 Nam Kinh
Đại học Kinh tế Quốc 
dân

Chính 
quy

2024 Luật kinh tế Xuất sắc Miễn thi IELTS (4.0 trở lên)

133
DT.2025.
2024.319

Phạm Hồng  Quân 01/01/2002 Nam Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Luật Khá Không ưu tiên Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

134
DT.2025.
2024.345

Đào Minh  Quang 07/10/2000 Nam Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2022 Luật Kinh tế Giỏi Tiếng Anh

135
DT.2025.
2024.245

Nguyễn Ngọc  Quỳnh 31/05/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội 

Chính 
quy

2024 Luật kinh tế Giỏi Không ưu tiên Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

136
DT.2025.
2024.266

Hoàng Thị Hồng Sâm 21/05/2001 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2023 Luật Kinh tế Giỏi Miễn thi Bậc 4/6

137
DT.2025.
2024.518

Hoàng Thị Anh Sang 01/06/1990 Nữ Kinh Đại học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2020 Luật Kinh tế Giỏi Tiếng Anh

138
DT.2025.
2024.499

Nguyễn Hoàng Sơn 31/12/2003 Nam Kinh
Trường Đại học Mở 
Hà Nội

Chính 
quy

2025 Luật Kinh tế Xuất sắc Tiếng Anh

139
DT.2025.
2024.172

Nguyễn Đức  Tâm 26/10/2002 Nam Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Luật Kinh tế Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

140
DT.2025.
2024.480

Hoàng Đình  Thắng 01/03/1981 Nam Kinh
Trường Đại Học Kinh 
doanh Và Công nghệ 
Hà Nội

Chính 
quy

2019
Luật Kinh 
Tế 

Khá Không ưu tiên Tiếng Anh

141
DT.2025.
2024.456

LÊ ĐỨC THẮNG 03/06/1999 Nam Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2023 Luật Giỏi Không ưu tiên Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

142
DT.2025.
2024.122

Huỳnh Thị Ngọc Thanh 05/03/1994 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2021 Luật Kinh tế Khá Tiếng Anh

143
DT.2025.
2024.287

Lã Thị Thanh 19/10/1997 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2019 Luật Khá Tiếng Anh

144
DT.2025.
2024.439

Lê Thị Thanh 20/07/1991 Nữ Kinh Đại học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2019 Luật Giỏi Miễn thi Bậc 5/6



Trường  HTĐT
Năm 
TN

Ngành Xếp loại
Tiếng Anh Lý do miễn thi

Đại học
Ưu tiên

Số 
TT

Họ tên Ngày sinh
Giới 
tính

Dân 
tộc

Mã hồ sơ

145
DT.2025.
2024.478

Lê Huy Ngọc  Thành 10/03/2000 Nam Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2022 Luật Khá
Thí sinh có chứng chỉ tiếng 
Anh quốc tế

Miễn thi IELTS (4.0 trở lên)

146
DT.2025.
2024.100

Đinh Phương Thảo 23/10/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Luật Kinh tế Giỏi
Thí sinh có chứng chỉ tiếng 
Anh quốc tế

Miễn thi IELTS (4.0 trở lên)

147
DT.2025.
2024.244

Nguyễn Thanh Thảo 18/11/2000 Nữ Kinh Đại học Thương mại
Chính 
quy

2023 Luật Kinh tế Giỏi Tiếng Anh

148
DT.2025.
2024.232

Nguyễn Thị Phương  
Thảo

23/03/1985 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2007 Luật
Trung 
bình khá

Tiếng Anh

149
DT.2025.
2024.380

NGUYỄN THỊ 
PHƯƠNG THẢO

19/09/1999 Nữ Kinh
Trường Đại học Công 
đoàn

Chính 
quy

2021 Luật Giỏi Tiếng Anh

150
DT.2025.
2024.255

Nguyễn Thị Thanh  
Thảo

29/06/2003 Nữ Kinh
Học viện Phụ nữ Việt 
Nam

Chính 
quy

2025 Luật Kinh tế Giỏi
Thí sinh có chứng chỉ tiếng 
Anh quốc tế

Miễn thi Aptis ESOL

151
DT.2025.
2024.522

Nguyễn Thu Thảo 20/05/2003 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật - 
Đại học Quốc gia Hà 
Nội

Chính 
quy

2025
Luật Kinh 
doanh

Giỏi Không ưu tiên Tiếng Anh

152
DT.2025.
2024.391

Phạm Mai Thiên  Thảo 13/09/2001 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2023 Luật Giỏi Không ưu tiên Miễn thi Bậc 4/6

153
DT.2025.
2024.137

Tạ Minh Thảo 20/12/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Luật Kinh tế Giỏi
Thí sinh có chứng chỉ tiếng 
Anh quốc tế

Miễn thi IELTS (4.0 trở lên)

154
DT.2025.
2024.460

Bùi Hoài Thu 26/12/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Luật Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

155
DT.2025.
2024.167

Nguyễn Thị Thu Hà 25/05/2002 Nữ Kinh Đại học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2024
Luật thương 
mại quốc tế

Giỏi Không ưu tiên Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

156
DT.2025.
2024.105

Nguyễn Đức Thuần 14/09/2001 Nam Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2023 Luật học Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

157
DT.2025.
2024.123

Hoàng Thị Thuận 12/11/1991 Nữ Kinh Đại học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2013 Luật Khá Không ưu tiên Tiếng Anh

158
DT.2025.
2024.068

Dương Thị Thu Thùy 22/02/1996 Nữ Kinh Đại học Công đoàn
Chính 
quy

2019 Luật học Khá Tiếng Anh



Trường  HTĐT
Năm 
TN

Ngành Xếp loại
Tiếng Anh Lý do miễn thi

Đại học
Ưu tiên

Số 
TT

Họ tên Ngày sinh
Giới 
tính

Dân 
tộc

Mã hồ sơ

159
DT.2025.
2024.530

Trần Thị Thùy 18/02/1998 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2021 Luật kinh tế Giỏi Không ưu tiên Tiếng Anh

160
DT.2025.
2024.003

Hà Thị Thu Thủy 04/09/1996 Nữ Kinh
Trường Đại học Công 
Đoàn

Chính 
quy

2018 Luật Khá Tiếng Anh

161
DT.2025.
2024.129

Vũ Duy Toàn 22/07/2001 Nam Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2023 Luật Kinh tế Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

162
DT.2025.
2024.368

Ngô Thu Trà 16/04/2002 Nữ Kinh
Học viện Hành chính 
Quốc gia

Chính 
quy

2024 Luật Giỏi Miễn thi Bậc 3/6

163
DT.2025.
2024.316

Đào Tố Trâm 23/02/2003 Nữ Kinh
Học viện Phụ nữ Việt 
Nam

Chính 
quy

2025 Luật Khá Không ưu tiên Miễn thi Bậc 4/6

164
DT.2025.
2024.435

Hồ Ngọc  Trâm 11/12/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024
Luật (Chất 
lượng cao)

Giỏi

Thí sinh tốt nghiệp chương 
trình đào tạo chất lượng cao 
các ngành luật của các cơ sở 
đào tạo được Bộ Giáo dục 
và Đào tạo cho phép

Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

165
DT.2025.
2024.468

Hoàng Bảo Trâm 20/10/2001 Nữ Kinh Trường Đại học Vinh
Chính 
quy

2024 Luật Xuất sắc Tiếng Anh

166
DT.2025.
2024.205

Hoàng Bảo Trâm 06/05/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024

Ngành Luật 
chương 
trình đào 
tạo Chất 
lượng cao

Giỏi

Thí sinh có chứng chỉ tiếng 
Anh quốc tế,Thí sinh tốt 
nghiệp chương trình đào tạo 
chất lượng cao các ngành 
luật của các cơ sở đào tạo 
được Bộ Giáo dục và Đào 
tạo cho phép

Miễn thi IELTS (4.0 trở lên)

167
DT.2025.
2024.517

Bùi Kiều  Trang 25/01/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024
Luật (Chất 
lượng cao)

Xuất sắc

Thí sinh tốt nghiệp chương 
trình đào tạo chất lượng cao 
các ngành luật của các cơ sở 
đào tạo được Bộ Giáo dục 
và Đào tạo cho phép

Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm



Trường  HTĐT
Năm 
TN

Ngành Xếp loại
Tiếng Anh Lý do miễn thi

Đại học
Ưu tiên

Số 
TT

Họ tên Ngày sinh
Giới 
tính

Dân 
tộc

Mã hồ sơ

168
DT.2025.
2024.229

Hoàng Hồng Trang 15/11/2001 Nữ Nùng
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Luật Giỏi

 Người dân tộc thiểu số có 
hộ khẩu thường trú từ 2 năm 
trở lên ở địa phương được 
quy định là Khu vực 1

Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

169
DT.2025.
2024.011

LÊ MINH TRANG 14/05/2001 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2023 Luật Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

170
DT.2025.
2024.549

NGÔ THÙY TRANG 07/11/2002 Nữ Kinh Đại học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2024 Luật kinh tế Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

171
DT.2025.
2024.092

Nguyễn Thu Trang 17/09/1997 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2019
Ngành luật 
thương mại 
quốc tế

Khá Miễn thi IELTS (4.0 trở lên)

172
DT.2025.
2024.320

Nguyễn Thu Trang 02/08/2003 Nữ Kinh
Trường Đại học 
Thương mại

Chính 
quy

2025 Luật kinh tế Xuất sắc Không ưu tiên Tiếng Anh

173
DT.2025.
2024.194

Phạm Hà Trang 04/03/2001 Nữ Kinh Đại học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2023 Luật Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

174
DT.2025.
2024.200

Phan Ngọc Minh  
Trang

30/10/2003 Nữ Kinh
Học Viện Phụ nữ Việt 
Nam

Chính 
quy

2025 Luật Kinh tế Khá Tiếng Anh

175
DT.2025.
2024.347

Nguyễn Thị Kiều Trinh 28/06/2000 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2022 Luật Kinh tế Giỏi Tiếng Anh

176
DT.2025.
2024.278

Lê Khánh Tùng 29/11/2002 Nam Nùng Đại Học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2024 Luật Khá
Thí sinh có chứng chỉ tiếng 
Anh quốc tế

Miễn thi IELTS (4.0 trở lên)

177
DT.2025.
2024.301

Phạm Vũ Tùng 23/08/2001 Nam Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2023
Luật Chất 
lượng cao

Giỏi Miễn thi IELTS (4.0 trở lên)

178
DT.2025.
2024.008

Bùi Thị Ánh Tuyết 18/10/1980 Nữ
Mườn
g

Đại học luật Hà Nội
Chính 
quy

2002 Luật
Trung 
bình khá

Không ưu tiên Miễn thi Bậc 3/6



Trường  HTĐT
Năm 
TN

Ngành Xếp loại
Tiếng Anh Lý do miễn thi

Đại học
Ưu tiên

Số 
TT

Họ tên Ngày sinh
Giới 
tính

Dân 
tộc

Mã hồ sơ

179
DT.2025.
2024.324

Nguyễn Thị Tuyết 23/08/2001 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Luật Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

180
DT.2025.
2024.136

Nguyễn Thu Uyên 03/11/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Ngành Luật Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

181
DT.2025.
2024.364

TRẦN TỐ UYÊN 26/11/1997 Nữ Kinh Trường Đại học Vinh
Chính 
quy

2019 Luật Xuất sắc Không ưu tiên Tiếng Anh

182
DT.2025.
2024.271

Nguyễn Thị Vân 01/04/2002 Nữ Kinh Đại học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2024 Luật Kinh tế Xuất sắc Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

183
DT.2025.
2024.464

Lê Thế Vinh 30/03/2003 Nam Kinh
Trường Đại học 
Thương mại

Chính 
quy

2025 Luật kinh tế Xuất sắc Không ưu tiên Tiếng Anh

184
DT.2025.
2024.281

Kiều Xuân Vũ 16/01/1989 Nam Kinh
Học viện An ninh 
nhân dân

Chính 
quy

2012 Luật
Trung 
bình khá

Tiếng Anh

185
DT.2025.
2024.428

Chử Hoàng Phi Yến 20/05/2001 Nữ Kinh

Trường Đại học Kinh 
tế và quản trị kinh 
doanh - Đại học Thái 
Nguyên

Chính 
quy

2023 Luật Kinh tế Giỏi
Thí sinh có chứng chỉ tiếng 
Anh quốc tế

Miễn thi Aptis ESOL

186
DT.2025.
2024.153

Hoàng Hải Yến 13/08/2002 Nữ Kinh Đại học Luật Hà Nội
Chính 
quy

2024 Luật Kinh tế Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

187
DT.2025.
2024.306

Trịnh Hải Yến 08/02/1998 Nữ Kinh
Trường Đại học Lao 
động - Xã hội

Chính 
quy

2022 Luật Kinh tế Khá Tiếng Anh



Trường  HTĐT
Năm 
TN

Ngành Xếp loại

1
DT.2025.
2024.155

Đặng Hồng  Nga 02/10/2001 Nữ Kinh Học viện Ngoại giao
Chính 
quy

2023 Luật quốc tế Giỏi
Thí sinh có chứng chỉ tiếng 
Anh quốc tế

Miễn thi IELTS (4.0 trở lên)

Tiếng Anh Lý do miễn thi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển (Đợt tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2025)

Ngành dự tuyển NV1: Luật kinh tế (Chính sách và pháp luật về biến đổi khí hậu)

Đại học
Ưu tiên

Số 
TT

Họ tên Ngày sinh
Giới 
tính

Dân 
tộc

Mã hồ sơ

Thí sinh kiểm tra các thông tin dự tuyển, đặc biệt là các thông tin về ưu tiên, miễn thi/phải thi ngoại ngữ
Trong trường hợp cần điều chỉnh, thí sinh phản hồi tới địa chỉ email: daotaosaudaihoc@hlu.edu.vn hoặc số hotline: 096.4610220



Trường  HTĐT
Năm 
TN

Ngành Xếp loại

1
DT.2025.
2024.298

Trần Ngọc Hà Chi 15/03/2001 Nữ Kinh
Đại học Kinh tế Quốc 
dân

Chính 
quy

2023 Luật Kinh tế Giỏi Tiếng Anh

2
DT.2025.
2024.346

TRẦN THƯƠNG 
HUYỀN

06/09/2001 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2023
Luật 
Thương mại 
Quốc tế

Giỏi Không ưu tiên Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

3
DT.2025.
2024.508

Phạm Ngô Bảo Ngọc 01/12/1997 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2019 Luật Khá Tiếng Anh

4
DT.2025.
2024.104

Nguyễn Văn Phúc 14/09/2002 Nam Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024 Luật Giỏi
Thí sinh có chứng chỉ tiếng 
Anh quốc tế

Miễn thi IELTS (4.0 trở lên)

5
DT.2025.
2024.351

Nguyễn Ngân Thanh 03/10/1999 Nữ Kinh
Đại học Luật - Đại học 
Quốc Gia Hà Nội

Chính 
quy

2022
Luật kinh 
doanh

Khá Không ưu tiên Tiếng Anh

6
DT.2025.
2024.312

Nguyễn Thu  Trang 16/10/2002 Nữ Kinh
Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Chính 
quy

2024
Luật thương 
mại quốc tế

Giỏi Miễn thi

Bằng tốt nghiệp trình độ đại 
học trở lên do Trường Đại 
học Luật Hà Nội cấp trong 
thời gian không quá 2 năm

Tiếng Anh Lý do miễn thi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển (Đợt tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2025)

Ngành dự tuyển NV1: Luật quốc tế

Đại học
Ưu tiên

Số 
TT

Họ tên Ngày sinh
Giới 
tính

Dân 
tộc

Mã hồ sơ

Thí sinh kiểm tra các thông tin dự tuyển, đặc biệt là các thông tin về ưu tiên, miễn thi/phải thi ngoại ngữ
Trong trường hợp cần điều chỉnh, thí sinh phản hồi tới địa chỉ email: daotaosaudaihoc@hlu.edu.vn hoặc số hotline: 096.4610220


